
Biểu mẫu số 01
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ ÁN HOÀN THÀNH

(Đến hết ngày 30/9/2025)
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    tháng 10 năm 2025 của UBND xã Tây Trà Bồng)

ĐVT: tỷ đồng

ST
T Danh mục dự án Chủ

đầu tư

Nhóm
công
trình
(A, B,

C)

Tổng mức đầu tư Thời gian thực
hiện dự án

Giá trị đề
nghị quyết
toán hoặc

giá trị khối
lượng hoàn
thành được
nghiệm thu

Giá trị
phê duyệt

quyết
toán

Vốn kế hoạch đã
bố trí đến thời
điểm báo cáo

Vốn đã giải ngân

Vốn đầu  tư công còn lại phải bố trí đến thời
điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được

duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị
khối lượng hoàn thành được nghiệm thu

Thời
gian

chậm lập
báo cáo
QT so

với quy
định

(tháng)

Thời gian
chậm

thẩm tra
quyết

toán so
với quy

định
(tháng)

Thời
gian
chậm
phê

duyệt
quyết

toán so
với quy

định
(tháng)

Cơ
quan
tiếp

nhận
hồ sơ
quyết
toán

Tổng
số

Trong đó:
ngân sách

trung
ương

Khởi
công

(Tháng/
năm)

Hoàn
thành

(Tháng/
năm)

Tổng
số

Trong đó:
ngân sách

trung
ương

Tổng
số

Trong đó:
ngân sách

trung
ương

Tổng số

Trong đó:

NS trung
ương NS tỉnh NS cấp

xã Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

I
Dự án đã được phê
duyệt quyết toán

1

BTXM tuyến
đường nhà ông
 Hồ Văn Xanh,

 thôn Vàng
 (nối tiếp) đi đến
 khu căn cứ Tỉnh

 ủy Nà Trút

UBND
 xã Tây

 Trà
Bồng

C 1,495 1,3 07/2023 12/2024 1,261615 1,261615 1,495 1,3 1,26162 1,155615 0 0 0 0

2
BTXM tuyến Dốc

Chè đi tổ 1, tổ 2 thôn
Cà Đam (nối tiếp)

UBND
xã

Hương
Trà

C 2,13 1,84 03/2023 05/2024 2,012248 2,012248
2,01224

8
1,84 2,0 1,840

3

Đường BTXM tuyến
Hồ Văn Bảo - Hồ Văn

Non (tổ 4, thôn Trà
Vân

UBND
xã

Hương
Trà

C 1,61 1,40 06/2023 07/2024 1,538747 1,538747
1,53874

7
1,4

1,53874
7

1,4

II

Dự án đã nộp hồ sơ
quyết toán, chưa
được phê duyệt

quyết toán
1 Dự án: ……
2 Dự án: ……
. …...………

III
Dự án đã hoàn

thành, chưa nộp hồ
sơ quyết toán

1

Nâng cấp BTXM
tuyến đường Hồ

Hồng Khuyên – Hồ
Văn Quyết

UBND
xã

Hương
Trà

C 1,43 1,24 04/2024 12/2024 1,386843 1,363 1,239
1,35600

5
1,232005 0,024 0,024 06 tháng 06 tháng 06 tháng

* Ghi chú:
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- Ở xã, phường, đặc khu: Mục I, II gồm tất cả các dự án do cấp xã thẩm tra, phê duyệt quyết toán, Mục III gồm tất cả các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã (kể cả các dự án do Sở Tài chính thẩm tra);
- Cột 7, 8: Ghi cụ thể thời gian tháng, năm.
- Cột 15 đến cột 19: Chỉ báo cáo vốn đầu tư công còn lại chưa được bố trí đến thời điểm báo cáo.
- Thời gian dự án hoàn thành được tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.
- Các dự án chậm lập báo cáo QT, chậm thẩm tra, chậm phê duyệt QT phải kèm theo biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng, phiếu giao nhận hồ sơ.
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Biểu mẫu số 02
TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ HẾT THỜI GIAN THỰC HIỆN NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN

 NGHIỆM THU HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
(Đến hết ngày 30/9/2025)

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    tháng 10 năm 2025 của UBND xã Tây Trà Bồng)

STT Danh mục dự án Chủ đầu
tư

Nhóm công
trình (A, B, C)

Tổng mức đầu tư
(Tỷ đồng)

Thời gian thực hiện dự án
theo Quyết định phê duyệt Tiến độ

thực hiện
dự án (%)

Lý do chưa nghiệm
thu hoàn thành đưa

vào sử dụng

Kế hoạch thực
hiện để hoàn
thành dự ánKhởi công

(Năm)
Hoàn thành

(Năm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Không có
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Biểu mẫu số 03
DANH MỤC DỰ ÁN CÒN NHU CẦU THANH TOÁN SAU PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

(Đến hết ngày 30/9/2024)
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    tháng 10 năm 2025 của UBND xã Tây Trà Bồng)

ĐVT: tỷ đồng

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Quyết định phê duyệt quyết
toán

Nhu cầu bố trí vốn

Ghi chú Số; ngày, tháng
năm

Giá trị quyết
toán Tổng số

Trong đó:
NS trung

ương NS tỉnh NS cấp
xã

1

BTXM tuyến
đường nhà ông
 Hồ Văn Xanh,

 thôn Vàng
 (nối tiếp) đi đến
 khu căn cứ Tỉnh

 ủy Nà Trút

UBND xã Trà Tây củ
(nay là UBND xã Tây

Trà Bồng)

Số: 2326/QĐ-
UBND ngày

9/3/2025
1,26162

Quyết toán
đợt 1

2
Nâng cấp BTXM tuyến

đường Hồ Hồng Khuyên –
Hồ Văn Quyết

UBND xã Hương Trà
củ (nay là UBND xã

Tây Trà Bồng)
0,023843
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